
STT Họ và tên
Mã số sinh 

viên
Ngày sinh Email liên hệ Khoa Đào tạo Mã HP

Điểm HP
B1

Ghi chú 
/HK

1 Lê Thị Thùy Linh 22041701 12/11/2004 thuylinh12112004.21@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

2 Lê Vũ Thanh Thảo 22040015 25/7/2004 levuthanhthao.123@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

3 Phạm Thị Trà My 22041537 28/2/2004 mylucute.28@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

4 Phạm Thị Hồng Hoa 22041694 27/12/2004 phamhonghoa2712@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

5 Trần Huệ Phương 22040036 19/6/2004 tranhuephuong19062004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

6 Hoàng Thị Thu Huyền 22041707 26/4/2004 hoangthuhuyen0004ns@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

7 Nguyễn Thị Thuỷ Linh 22041070 9/5/2004 thuylinhnguyen1245@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

8 Phạm Hoàng Anh 22041704 22/12/2004 phamhoanganhwork2004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.5 HKII

9 Hoàng Bích Ngọc 22041708 21/11/2004 billiengoc04@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

10 Nguyễn Thu Giang 22041328 25/3/2004 thugiang1303@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

11 Lê Thị Thanh Huê 22040227 27/7/2004 lehue270704@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKII

12 Hoàng Hà Linh 22041510 8/9/2004 sochalinh3008@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.8 HKII

13 Trịnh Thị Thúy An 22041482 30/1/2004 ancutee30@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKII

14 Nguyễn Bá Phú 22041448 4/1/2004 phu6954@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKII

15 Nguyễn Đức Bảo Khánh 22041410 4/11/2004 knb2k4@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

16 Đoàn Thị Thuỳ Dương 22041087 17/2/2004 duongggg2k4@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.7 HKII

17 Nguyễn Thị Ngọc 22041566 2/11/2004 youngtngc2411@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

18 Lê Thị Thuỳ Anh 22041139 14/6/2004 meomeovadongbon@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

19 Vũ Thị Lan Phương 22041539 21/6/2004 myhope194@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.6 HKII

20 Đỗ Quang Khải 22041425 17/9/2004 quangkhaido85@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKII

21 Đỗ Thị Vân Anh 22041424 27/11/2004 anhv1810@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKII

22 Hoàng Huyền Thanh 22040225 14/10/2004 huyenthanh142004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKII

23 Tạ Thị Bích 22041614 26/8/2004 tabich24681996@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

24 Đỗ Thiên Vân 22041334 3/2/2004 jessicathienvan@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKII

25 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22041409 20/4/2004 ngoclinh04cbn@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKII

26 Đào Hải Nam 22041429 25/12/2004 daonam3436@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.3 HKII

27 Đinh Thị Hợp 22040761 24/2/2004 hopdinhthi264@gmail.com Khoa NN & VH Nga FLF 1107B 8.5 HKII
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28 Mai Lan Ngọc 22041456 1/2/2004 alilamai2004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.1 HKII

29 Bùi Thúy Nga 22041561 12/6/2004 buithuynga1206@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.8 HKII

30 LÊ THỊ THÙY LINH 22041701 12/11/2004 thuylinh12112004.21@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

31 Hà Phương Linh 22041528 20/1/2004 hhppll20012004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.6 HKII

32 Phạm Thị Hồng Hoa 22041694 27/12/2004 phamhonghoa2712@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

33 Đỗ Thị Hạnh Ngân 22041685 5/4/2004 ngan452004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

34 Nguyễn Minh Khuê 22040859 29/1/2004 minhkhue123.work@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKII

35 Phạm Hoàng Kỳ Duyên 22040911 10/6/2004 khonggiaiswag@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.1 HKII

36 Nguyễn Việt Phương 22041697 2/10/2004 vphuong.kmu3095@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.8 HKII

37 Trịnh Thanh Thảo 22041303 11/6/2004 thanhthaotrinh020@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

38 Đinh Nguyễn Cẩm Tú 22041035 8/10/2003 camtuss1823@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.3 HKII

39 Nguyễn Mạnh Cường 22041591 16/4/2004 nmcuongk24@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

40 Nguyễn Thị Thùy Linh 22041127 4/12/2004 nguyenlinhgggf@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

41 Lương Hoàng Bảo Trân 22041168 25/10/2004 luonghoangbaotraan@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 9.1 HKII

42 Nghiêm Thị Quỳnh Ánh 22041043 30/6/2004 anhchichoo@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9 HKII

43 Nguyễn Thị Hồng Nhung22040184 20/7/2000 hongnhung207www@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.6 HKII

44 Nhữ Thị Hồng Liên 22041061 13/10/2004 nhulien1310@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.5 HKII

45 Trần Thu Huyền 22041624 2/5/2004 tranthuhuyen022004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

46 Nguyễn Thị Phương Thảo22041042 10/5/2004 nguyenthao105lx@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

47 Nguyễn Băng Nhi 22041318 17/1/2004 nhi1712004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKII

48 Tạ Thị Mai Phương 22041618 8/9/2004 maiphuong8924@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.6 HKII

49 Nguyễn Đức Bảo Khánh 22041410 4/11/2004 knb2k4@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.3 HKII

50 Đào Thúy Hồng 22041102 2/4/2004 hongd813@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

51 Đào Thuý Hồng 22041102 2/4/2004 hongd813@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

52 Lê Thanh Chúc 22041327 17/6/2004 lechuc1706@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKII

53 Phùng Thị Khánh Huyền 22040986 19/2/2004 khanhhuyen19022004@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

54 Nguyễn Ngọc Tú Nhi 22041176 12/11/2004 tunhi1211@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 9.2 HKII

55 Ma Phương Thảo 22041005 13/2/2004 maphuongthao9bphorang@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

56 Nguyễn Thị Thu Huyền 22041330 7/5/2004 ntthuyen07052004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

57 Hồ Thị Diệu Lê 22041485 7/8/2004 dieuledieule987@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.5 HKII

58 Đỗ Thiên Vân 22041334 3/2/2004 jessicathienvan@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKII

59 Lưu Thị Thuỳ Linh 22040846 7/4/2004 luuthuylinh74@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKII



60 Đặng Mai Chi 22041521 17/12/2004 dangmaichi12@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

61 Nguyễn Khánh Linh 22041536 29/1/2004 taehyungie010@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.3 HKII

62 Phan Mai Thi 22041541 20/4/2004 phanmaithi13062013@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

63 Hoàng Khánh Linh 22040820 18/12/2004 linhoang1824@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.2 HKII

64 Trương Thị Ngọc Ánh 22041548 27/5/2004 ngocanhvk752@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

65 Lê Kim Hạnh 22041104 23/10/2004 kimhanhlun@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

66 Phạm Lan Anh 22041118 27/7/2004 phamlananhhh2004@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

67 Bùi Thị Hương Quỳnh 22041398 6/3/2004 buithihuongquynh04@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.5 HKII

68 Lại Ngọc Diệp 22041000 12/2/2004 laingocdiep2004hp@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.8 HKII

69 Đoàn Kim Dung 22041112 25/7/2004 dunkim2507@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.4 HKII

70 Phan Vũ Nhật Mai 22041350 15/12/2004 phannhatmai1215@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9 HKII

71 Nguyễn Đức Tứ 22040936 13/4/2004 ductu04022008@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.9 HKII

72 Quách Khánh Thảo 22041295 29/2/2004 mikaze2902yuuki@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9 HKII

73 Đặng Ngọc Diệp 22040972 13/11/2004 ngdiep1311@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

74 Đỗ Khánh Linh 22040825 26/10/2004 dkl1024k@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.2 HKII

75 Đỗ Thị Khánh Huyền 22041004 28/6/2004 khanhhuyendothi286@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.8 HKII

76 Nguyễn Hà Anh 22041504 8/5/2004 haanh0805@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

77 Nguyễn Thị Huyền Trang22041316 15/6/2004 suatuoitiettrung1134@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

78 Mai Đỗ Phương Anh 22040842 31/12/2004 maidophuonganh@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.1 HKII

79 Phạm Thị Thu Hiền 22040869 11/11/2004 hphaam1111@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.8 HKII

80 Phan Mai Thi 22041541 20/4/2004 phanmaithi13062013@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

81 Mai Lan Ngọc 22041456 2/1/2004 alilamai2004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.1 HKII

82 Đinh Thị Hợp 22040761 24/2/2004 hop Khoa NN & VH Nga FLF 1107B 8.5 HKII

83 Lê Quỳnh Trang 22040950 26/7/2004 lequynhtrang267@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.4 HKII

84 Đỗ Huyền Ngọc 22041574 11/2/2004 k21bdohuyenngoc@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.5 HKII

85 Vũ Thị Hoa 22041320 21/12/2004 hoacute.ne.2004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKII

86 Vũ Thị Hoa 22041320 21/12/2004 hoacute.ne.2004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.4 HKII

87 Hoàng Linh Chi 22041420 26/6/2004 linhchi295266@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.2 HKII

88 Nguyễn Phương Dung 22041180 24/8/2004 npddung24@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 8.6 HKII

89 Lê Chính Minh 22041198 19/4/2004 boyhanoi1944@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 9.5 HKII

90 Đoàn Thị Ngọc Ánh 22041628 3/12/2004 doananh0312@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.1 HKII

91 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22041152 29/1/2004 huyennn6869@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII



92 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22041152 29/1/2004 huyennn6869@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

93 Nguyễn Khánh Chi 22041435 9/12/2004 cheechy181@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.1 HKII

94 Nguyễn Thị Ngọc 22041566 2/11/2004 youngtngc2411@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

95 Hoàng Thị Thu Huyền 22041707 26/4/2004 hoangthuhuyen004ns@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9 HKII

96 Lê Thị Minh Hằng 22041140 31/7/2004 hangtvcn@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.3 HKII

97 Nguyễn Thị Ngoc Lan 22040897 19/8/2004 ngoclannnn123@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 8.7 HKII

98 Vũ Thị Hương 22040924 25/3/2004 huongvuthi2503@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.1 HKII

99 Trần Ngọc Linh 22041447 6/9/2004 Ngoclinhtnl1504@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

100 Trần Ngọc Linh 22041447 6/9/2004 Ngoclinhtnl1504@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.9 HKII

101 Lê Bảo Ngọc 22041015 14/7/2004 lebaongock33e@gmail.com Khoa NN & VH Trung Quốc FLF 1107B 9.2 HKII

102 Trần Khánh Linh 22041203 5/10/2004 tranlinhkhanh2004@gmail.com Khoa NN & VH Đức FLF 1107B 8.8 HKII

103 Cao Thị Minh Anh 22041324 2/3/2004 minhanhcaomail@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.1 HKII

104 Hoàng Huyền Thanh 22040225 14/10/2004 huyenthanh142004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.8 HKII

105 Nguyễn Đức Bảo Khánh 22041410 4/11/2004 knb2k4@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9.3 HKII

106 Nguyễn Duy Long 22041314 6/9/2004 long06092004@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 9 HKII

107 Bùi Tú Linh 22041427 18/11/2004 tom3marvel@gmail.com Khoa NN & VH Nhật Bản FLF 1107B 8.7 HKII

108 Hoàng Bích Ngọc 22041708 21/11/2004 billiengoc04@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.9 HKII

109 Nguyễn Nữ Trà My 22040925 8/12/2004 nguyennutramy2004@gmail.com Khoa NN & VH Pháp FLF 1107B 9.1 HKII

110 Nguyễn Diệu Anh 22041613 20/6/2003 Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 8.7 HKII

111 Hoàng Ngọc Hoa 22041583 30/6/2004 hhoa3004@gmail.com Khoa NN & VH Hàn Quốc FLF 1107B 9.3 HKII
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